
Thiết kế xây dựng công trình đƣờng 

bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Khảo sát địa hình III

2 LÊ VĂN ĐỎ 20/4/1984 052084013938 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

3 VÕ VĂN MỸ 20/10/1992 052092010481 Hoài Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học giao thông 

vận tải

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

4 TRẦN THỊ TRÚC MAI 20/12/1991 052191019501 Hoài Ân, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ kinh tế xây dựng 
Đại học giao thông 

vận tải
Định giá xây dựng I

5 NGUYỄN NGỌC MINH 10/01/1970 052070007329 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học giao thông 

vận tải

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

6 CÁI MINH LỘC 30/6/1984 052084016227 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học giao thông 

vận tải

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Thiết kế xây dựng công trình đƣờng 

bộ; cầu -hầm
III

Thiết kế hệ thống điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
III

Thiết kế hệ thống điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
III

HạngLĩnh vực đủ điều kiện sát hạch

Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Kỹ sƣ điện - điện tử Đại học Quy Nhơn10 NGUYỄN THANH HÒA 22/02/1995 052095005626 Tuy Phƣớc, Bình Định

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Kỹ sƣ điện - điện tử Đại học Quy Nhơn9 LÊ HOÀI PHÚ 13/6/1994 052094008618

Công ty TNHH TVXD An 

Minh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học giao thông 

vận tải 
8 LƢU THANH AN 12/12/1974 052074007977 An Nhơn, Bình Định

TPHCM
Công ty CP TVTKXD Đại 

Nam

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Đại học bách khoa 

TPHCM
7 LƢU TRÍ NHÂN 02/8/1995 079095017432

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TV Hội 

cầu đƣờng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học giao thông 

vận tải
1 LÊ VĂN LÀNH 25/8/1976 052076003466

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 02 NĂM 2025 (Theo NĐ 175)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực đủ điều kiện sát hạchTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Định giá xây dựng II

12 ĐẶNG THẾ VIỄN 06/4/1982 052082016884 Tây Sơn, Bình Định
Công ty TNHH XDTM 

Khải Toàn
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Đại học thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

13 NGUYỄN XUÂN MONG 04/3/1959 030059016313 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP KS&XD 

USCO
Kỹ sƣ địa vật lý Đại học mỏ địa chất khảo sát địa chất công trình II

Thiết kế hệ thống điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
III

15 LÊ ĐÌNH QUANG 02/01/1973 052073018760 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Quang Lê
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

16 NGUYỄN HỮU TUÂN 05/01/1981 046081012540 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Lê Nguyễn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Duy Tân Định giá xây dựng I

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác thi công xây dựng II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

Giám sát công tác thi công xây dựng III

20 LÊ QUỐC PHONG 15/3/1985 052085010817 Phù Cát, Bình Định
Công ty CP TVXD thủy 

lợi - thủy điện
Kỹ sƣ trắc địa

Đại học bách khoa 

TPHCM

Khảo sát địa hình (theo Luật Xây 

dựng)
II

21 LÊ HOÀNG TRUNG 16/3/1980 052080000951 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH TH 

Phƣơng Nghi

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử

Đại học sƣ phạm KT 

Vinh
Định giá xây dựng III

Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

Dân dụng

Thạc sĩ quy hoạch và quản 

lý tài nguyên nƣớc
Đại học thủy lợi19 TỪ TÔN TẨN 06/11/1980 052080018619

Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

Dân dụng
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

Đại học công nghệ 

TPHCM
18 NGÔ QUANG THẮNG 25/5/1989 051089004422

Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH Tân Phú 

Gia

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Kỹ sƣ điện - điện tử Đại học Quy Nhơn

17 LÊ HỮU TRÍ 16/4/1992 052092013855

14 VÕ NGỌC HIỆU 25/8/1995 052095008055 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long

Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TMXD 

AEG

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Bình Dƣơng11 TRẦN XUÂN ĐẠT 01/01/1990 052090020600
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HạngLĩnh vực đủ điều kiện sát hạchTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác thi công xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Giám sát công tác thi công xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình đƣờng 

bộ
III

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình 
III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Định giá xây dựng III

27 PHAN QUỐC CHÂU 20/02/1991 052091016127 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH XDTH 

Khôi Nguyên
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

28 TRƢƠNG VĂN HÀO 10/12/1985 052085000925 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

29 BÙI TIẾN SỸ 07/12/1987 052087009518 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

30 NGÔ NGỌC TÂN 02/10/1986 052086002040 Tây Sơn, Bình Định Ban QLDA Tây Sơn Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Bình Dƣơng Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

31 VÕ THANH HẢI 29/8/1980 052080014784 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Thanh Hải
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

32 NGUYỄN DUY 06/9/1992 052092020192 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP TVTKXD 

Trƣờng Thịnh

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

33 NGUYỄN CÔNG KHANH 23/8/1976 052076003382 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Huy Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Thiết kế kết cấu công trình II

An Lão, Bình Định Ban QLDA An Lão Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
26 NGUYỄN ĐÌNH NGHIỆP 18/9/1982 052082000859

Công ty TNHH TVXD và 

MT Nam Phƣơng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học Giao thông 

vận tải Hà Nội
25 NGUYỄN VĂN HÀI 20/5/1981 033081003031 Hƣng Yên

Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

Dân dụng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
24 PHẠM MINH HÙNG 02/3/1974 052074021747

An Lão, Bình Định
Công ty TNHH TH 

Phƣơng Nghi
Kỹ sƣ cơ sở hạ tầng Đại học thủy lợi

Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

23 NGUYỄN HỮU TIẾN 01/02/1985 052085000896

22 LÊ NGUYÊN VŨ 10/02/1992 052092003146 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH TH 

Phƣơng Nghi
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HạngLĩnh vực đủ điều kiện sát hạchTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị  

công trình 
II

Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc 

công trình 
II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Định giá xây dựng II

Thiết kế hệ thống điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
II

37 NGUYỄN TUẤN ANH 20/3/1988 052088001775 Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

Dân dụng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học sƣ phạm kỹ 

thuật TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

38 TRẦN VĂN HIỀN 10/01/1991 052091002188 phù Mỹ, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học giao thông 

vận tải
Định giá xây dựng III

39 TRẦN ĐÌNH HUY 01/01/1974 054074013238 Phú yên
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
I

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II

Phú yên
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú

Kỹ sƣ xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang trung

41 NGUYỄN NGỌC TỊNH 10/8/1969 054069007838

40 TRẦN MINH THẢN 20/11/1985 054085009115 Phú yên
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú

Khánh Hòa
Công ty TNHH TVXD 

Phúc Thành

Thạc sỹ mạng và hệ thống 

điện
Đại học Đà Nẵng36 NGUYỄN VĂN HÒA 28/5/1976 052076019566

Phú yên
Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

Đại học XD Miền 

Trung

Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc
Đại học xây dựng Hà 

Nội

35 NGUYỄN TRỌNG MẾN 06/4/1992 054092003144

34 NGUYỄN GIA QUÝ THỌ 30/9/1979 052079003431 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP TVTKXD 

Bình Định
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